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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHA CHU 1

1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: PRD331
· Số tín chỉ: 3(1/2)
· Loại học phần: bắt buộc 
· Các học phần tiên quyết: Sinh học miệng, Cắn khớp, Chẩn đoán hình ảnh nha khoa 
· Các học phần song hành:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Nha khoa Dự phòng & Phát triển – Khoa Răng hàm mặt
· Số tiết quy định đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 12 tiết		        + Thảo luận	: 03 tiết      
+ Làm bài tập: 10 tiết		                    + Thực hành, thí nghiệm: 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 10 tiết		        + Tự học: 30 giờ
+ Bài tập lớn(tiểu luận): 0 giờ		        + Tự học có hướng dẫn: 10 giờ
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0912978877
	lethithuhang@tump.edu.vn
	Trưởng bộ môn

	2
	ThS. Đỗ Minh Hương
	0983523584
	dominhhuong@tump.edu.vn
	Giáo vụ bộ môn

	3
	ThS. Mai Thu Quỳnh
	0965994455
	maithuquynh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Vũ Thị Hà
	0986202029
	vuthiha@tump.edu.vn
	

	5
	BS. Hà Hương Quỳnh
	0392253601
	hahuongquynh@tump.edu.vn
	

	6
	BS. Ngô Việt Thành
	0989481158
	ngovietthanh@tump.edu.vn
	

	7
	KTV. Hoàng Thị Ân
	0913047676
	hoangthian@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
- Kiến thức:
+ Trình bày được giải phẫu, sinh lý vùng quanh răng.
+ Giải thích được bệnh căn, bệnh sinh và phân loại được bệnh quanh răng.
+ Trình bày được triệu chứng và chẩn đoán bệnh vùng quanh răng.
+ Vận dụng được kiến thức cơ bản trong chẩn đoán bệnh lý vùng quanh răng.
- Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác tình trạng vùng quanh răng.
- Kỹ năng: Khám và chẩn đoán đúng các thể bệnh vùng quanh răng.
4. Chuẩn đầu ra học phần:
- Kiến thức:
1. Trình bày được giải phẫu, sinh lý vùng quanh răng.
2. Giải thích được bệnh căn, bệnh sinh và phân loại được bệnh quanh răng.
3. Trình bày được triệu chứng và chẩn đoán bệnh vùng quanh răng.
4. Vận dụng được kiến thức cơ bản trong chẩn đoán bệnh lý vùng quanh răng.
- Thái độ: 
5. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá chính xác tình trạng vùng quanh răng.
- Kỹ năng: 
6. Khám và chẩn đoán đúng các thể bệnh vùng quanh răng.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần này gồm hai phần. Phần lý thuyết cung cấp những kiến thức cơ bản về: Giải phẫu, sinh lý; bệnh căn, bệnh sinh; phân loại, triệu chứng, chẩn đoán các thể bệnh vùng quanh răng. Phần thực hành hướng dẫn thái độ, kỹ năng phát hiện tình trạng và chẩn đoán bệnh lý vùng quanh răng. 
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
(Mức 1:  Thấp, Mức 2: Trung bình, Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	Lý thuyết
	
	
	
	
	
	

	Bài 1
	3
	2
	2
	2
	
	

	Bài 2
	2
	3
	2
	2
	
	

	Bài 3
	1
	3
	2
	3
	3
	3

	Bài 4
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 5
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 6
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Thực hành
	
	
	
	
	
	

	Bài 1
	3
	2
	2
	2
	3
	3

	Bài 2
	
	
	3
	3
	3
	3

	Bài 3
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 4
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 5
	
	
	
	
	3
	3


7. Danh mục tài liệu
+ Tài liệu học tập chính: Bộ môn Nha khoa Dự phòng và Phát triển, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên. Bài giảng Nha chu học (Lưu hành nội bộ); 2016.
+ Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Bích Vân. Nha chu học. Nhà xuất bản Y học; 2015.
2. Trịnh Đình Hải. Bệnh học quanh răng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 2013.
3. Caranza FA. Clinical Periodontology. 12th edition. Elsevier Saunders; 2015.
4. Nadeem K. Clinical Cases in Periodontics. Wiley-Blackwell; 2011.
8. Nhiệm vụ của người học
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận
- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận.
  - Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.
8.2. Phần thí nghiệm, thực hành
- Tham dự 100% số buổi học thực hành.
- Đạt các chỉ tiêu thực hành: 
	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám và chẩn đoán bệnh lợi
	8

	2
	Khám và chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	4

	3
	Lập đồ hình nha chu
	4

	4
	Làm bệnh án bệnh quanh răng
	4

	5
	Lấy cao răng 
	4


9. Phương pháp giảng dạy
- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Thực hành: Dạy học bằng bảng kiểm, cầm tay chỉ việc, nghiên cứu trường hợp.
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Bài kiểm tra thường xuyên
	- Gồm 2 bài kiểm tra đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/3 và 2/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,66%

	2
	Điểm chuyên cần
	- Đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức tự học của sinh viên.
- Phương pháp lượng giá: chỉ tiêu lâm sàng đã đạt được.                                                                                                                                                              
	Số chỉ tiêu thực hiện trên tổng số chỉ tiêu
	8,335%

	3
	Điểm bệnh án
	- Đánh giá khả năng làm bệnh án, chẩn đoán và chỉ định điều trị trên bệnh nhân cụ thể
- Phương pháp lượng giá: chấm bệnh án
	Theo phiếu chấm
	8,335%

	4
	Điểm kỹ năng ra quyết định 
	  - Đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng ra quyết định trong thực hành lâm sàng.
  - Phương pháp lượng giá: Tình huống lâm sàng.
	Theo phiếu chấm
	8,335%

	5
	Điểm kỹ năng khám 
	  - Đánh giá kỹ năng khám và phát hiện triệu chứng.
  - Phương pháp lượng giá: Bảng kiểm kỹ năng khám
	Theo bảng kiểm
	8,335%

	6
	Thi kết thúc học phần
	  - Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.  
- Phương pháp lượng giá: Tự luận.
	Theo phiếu chấm
	50%


* Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
Trình bày các chương, mục trong chương. Trong từng chương ghi tổng số tiết; số tiết giảng lý thuyết, bài tập,  thảo luận.
Bài 1: Giải phẫu và sinh lý vùng quanh răng
 (Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)
1. Lợi
1.1. Cấu tạo của lợi
1.2. Tuần hoàn máu ở lợi
1.3. Tuần hoàn bạch huyết ở lợi
1.4. Phân bố thần kinh ở lợi
1.5. Khoảng sinh học
2. Xương ổ răng 
2.1. Thành phần
2.2. Đặc điểm giải phẫu
2.3. Đặc điểm mô học
2.4. Sinh lý của xương ổ răng 
3. Dây chằng quanh răng
3.1. Đặc điểm cấu tạo
3.2. Sinh lý dây chằng quanh răng
3.3. Chức năng của dây chằng quanh răng
4. Xê-măng
4.1. Đặc điểm cấu tạo
4.2. Sinh lý của xê-măng
Bài 2: Bệnh căn - bệnh sinh bệnh quanh răng
 (Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập,Thảo luận: 01)
1. Nguyên nhân
1.1. Bệnh lợi 
1.2. Viêm quanh răng
2. Các yếu tố liên quan 
2.1. Bệnh lợi 
2.2. Viêm quanh răng 
3. Bệnh sinh bệnh quanh răng
Bài 3: Phân loại bệnh quanh răng
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)
1. Bệnh lợi
1.1. Bệnh lợi do mảng bám
1.2. Tổn thương lợi không do mảng bám
2. Viêm quanh răng mạn tính
2.1. Khu trú
2.2. Toàn  thể
3. Viêm quanh răng tấn công
3.1. Khu trú
3.2. Toàn  thể
4. Viêm quanh răng là biểu hiện của bệnh hệ thống
4.1. Liên quan với những rối loạn về máu
4.2. Liên quan với những rối loạn di truyền
4.3. Không đặc hiệu
5. Hoại tử mô quanh răng
5.1. Viêm lợi hoại tử lở loét 
5.2. Viêm quanh răng hoại tử lở loét
6. Áp xe mô quanh răng
6.1. Áp xe lợi
6.2. Áp xe quanh răng
6.3. Áp xe quanh thân răng
7. Viêm quanh răng liên quan tới nội nha
8. Bệnh khuyết tật do mắc phải hay xảy ra trong quá trình phát triển
8.1. Những yếu tố liên quan với răng,tại chỗ làm biến đổi hoặc dẫn đến viêm lợi/quanh răng do mảng bám
8.2. Bệnh, khuyết tật của lợi, niêm mạc xung quanh răng
8.3. Bệnh, khuyết tật của mô mềm vùng mất răng
8.4. Chấn thương khớp cắn
Bài 4: Các thể bệnh lợi
(Tổng số tiết: 04; Số tiết lý thuyết: 03; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)
1. Viêm lợi do mảng bám
1.1. Chảy máu lợi
1.2. Thay đổi về màu sắc
1.3. Thay đổi về vị trí lợi
1.4. Thay đổi mật độ của lợi
1.5. Thay đổi về cấu trúc bề mặt
1.6. Thay đổi ở đường viền của lợi
1.7. Đau
2. Phì đại lợi
2.1. Phì đại lợi do viêm 
2.2. Phì đại lợi do dùng thuốc
2.3. Phì đại lợi liên quan đến tình trạng toàn thân
2.4. Phì đại lợi dạng u
2.5. Phì đại lợi giả tạo
3. Bệnh lợi cấp tính
 3.1. Viêm lợi hoại tử lở loét
 3.2. Viêm lợi miệng Herpes
 4. Các thể bệnh lợi khác
 4.1. Liken phẳng
 4.2. Pemphigoid
 4.3. Pemphigus
4.4. Lupus ban đỏ
Bài 5: Các thể viêm quanh răng
(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết:03; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)
 1. Viêm quanh răng mạn tính
1.1. Đặc điểm
1.2. Triệu chứng lâm sàng
1.3. X – quang
2. Viêm quanh răng tấn công
2.1. Viêm quanh răng tấn công thể khu trú
2.1.1. Đặc điểm
2.1.2. Triệu chứng lâm sàng
2.1.3. X - quang
2.2. Viêm quanh răng tấn công thể toàn thể
2.2.1. Đặc điểm
2.2.2. Triệu chứng lâm sàng
2.2.3. X – quang
3. Áp xe quanh răng
3.1. Đặc điểm
3.2. Triệu chứng lâm sàng
3.3. X – quang
Bài 6: Bệnh quanh răng và bệnh toàn thân
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)
1. Bệnh quanh răng và bệnh tim mạch
1.1. Bệnh quanh răng và xơ vữa động mạch
1.2. Bệnh quanh răng và bệnh mạch vành 
1.3. Bệnh quanh răng và đột quỵ 
1.4. Điều trị phối hợp
2. Bệnh quanh răng và bệnh đái tháo đường
3. Bệnh quanh răng ở phụ nữ có thai
4. Bệnh quanh răng và Stress
11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	 Bài 1: Cách khám và làm bệnh án bệnh quanh răng
	6

	2
	 Bài 2: Lập đồ hình nha chu
	 2

	3
	 Bài 3: Chẩn đoán bệnh lợi
	 8

	4
	 Bài 4: Chẩn đoán bệnh viêm quanh răng
	 10

	5
	 Bài 5: Kỹ thuật lấy cao răng bằng máy
	 4

	Tổng số
	 30


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần: Ngày……….tháng……….năm………
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




TS. Lê Thị Thu Hằng
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)





7



